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AT      ĂT     ÂT 

Tên _______________ 
       Ngày ___tháng ___2007 
 
Bài 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Em nhìn hình.  Viết phần predicate tiếp theo chủ ngữ để 
thành một câu.  Predicate cho em biết thêm về chủ ngữ.  
Look at the pictures.  Then write the predicates to complete 
the sentences.  A predicate tells something about a 
subject. 

 
 

 
 
 
 
 

AT ĂT ÂT 
cát- sand 
 

bắt- to catch trật lất- totally wrong

nhát- timid 
 

cằt- to cut gật đầu- to nod 

lạt, nhạt- tasteless, 
flavorless 
 

tay mặt- right 
hand 

mất- to lose 

phát- to distribute 
 

giặt đồ- to do 
laundry 

thật thà- honest 

quạt máy- electric 
fan 

mặt trời- the sun trái đất- the earth, 
the world 

 
phát bắt giặt đồ trật lất

Wrong! 
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1)  
 
 
 
 
2) 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 

II. Em nhìn hình.  Viết thành câu.  Viết chủ ngữ trong hộp đầu 
tiên, viết predicates trong hộp thứ hai.  Look at the pictures.  
Then write the sentences.  Write the subjects in the subject 
boxes and the predicates in the predicate boxes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cô giáo 

subject predicate 

phát bài làm.

Ba em 

subject predicate 

______ cá.

Chị nó 

subject predicate 

nói, “_____   _____!”

Ba nó 

subject predicate 

_____  _____.
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1) Thằng bé bị chôn trong cát. 
 
 
 
 
 
 
2) Quạt máy thổi bay giấy. 
 
 
 
 
 
 
3) Trái đất quay chung quanh mặt trời. 
 
 
 
 
 
 
 
4) Em bé hướng đạo sinh nói chuyện thật thà. 
 
 
 
 
 
 
III. Em dịch 4 câu trên sang tiếng Anh.  Translate the above 

sentences into English. 
1)…………………………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………….. 

4)……………………………………………………………………………………….. 

 

subject predicate 

 

subject predicate 

 

subject predicate 

 

subject predicate 
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IV.  Em đọc câu chuyện thần thoại sau đây. 

 

Persephone and Demeter 
 
 Ngày xưa khi trái đất còn non (trẻ), người ta thường kể truyện 

thần thoại để giải thích (nói) tại sao sự việc xảy ra như thế.  Truyện 

thần thoại tiếng Anh gọi là “myth”.  Đây là truyện thần thoại giải 

thích tại sao trong mỗi năm mình có mùa khác nhau, “why we have 

different seasons in the year”.    

 Ngày xưa có một người đàn bà tên là Demeter, việc làm của bà 

ta là làm cho bông hoa        , cây trái mọc (sống) quanh năm (365 

ngày).  Demeter có người con gái tên là Persephone, cô ta rất là đẹp. 

 Một ngày kia, khi hai mẹ con đi bộ hái hoa thì Persophone đi 

lạc.  Đột ngột, mặt đất nứt ra (mở ra).  Một người đàn ông tên là 

Hades lái xe ngựa       từ dưới lòng đất (underground) chui lên.  Ông 

ta là người sống dưới điạ ngục  nơi mà không có mặt trời, không có 

bông hoa, cây trái.  Nơi đó tối đen, rất buồn. 

 Ông Hades bắt Persephone về làm vợ, làm hoàng hậu        của 

địa ngục.  Nhưng Persephone không chịu.  Cô ta khóc cả ngày đêm 

(24/7). 

 Trong lúc đó ở trên trái đất, bà Demeter tìm không được con 

gái nên buồn bã, không chăm sóc (to care for) trái đất.  Mặt đất cằn 

cỗi (khô)             và lạnh lùng. 

 Ở dưới địa ngục, Persephone không chịu ăn uống, mà chỉ ăn 6 

hột lựu    .  .Ông Hades trả Persephone lại cho mẹ của cô ta.  Hai mẹ 

con rốt cuộc lại gặp nhau, rất vui mừng.  Nhưng vì Persephone ăn 6 

hột lựu từ địa ngục nên cô ta phải trở xuống         địa ngục 6 tháng 
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mỗi năm.  Trong 6 tháng này, bà Demeter lại khóc và thương nhớ       

con gái nên trên trái đất bị lạnh và cằn cỗi.   

 Now you know why there is summer and why there is winter 

according to this myth… 

 

IV. Sujects and predicates cont’d. 

 
Em viết câu cho hợp với hình bên phải.  Em dùng một phần trong 
mỗi hộp để đặt thành câu cho hợp nghĩa với hình.  Write a sentence 
to match each picture.  Use one part from each box to make the 
sentences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) __________________________________ 
  
     __________________________________ 
 
 
2)  __________________________________ 
  
     __________________________________ 
 
 
3)  __________________________________ 
  
     __________________________________ 
 
 

 

 
Cô gái 
Em bé gái 
Người học trò 
Cô thợ 

subject 

 
dơ tay và gật đầu nói ‘Yes’. 
thích uống nước lạt như nước lạnh. 
cắt tóc cho mẹ. 
rất nhát và thích thú vật. 

predicate
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4)  __________________________________ 
  
     __________________________________ 
 

V. Điền vào chỗ trống chữ từ word box cho hợp nghĩa.  
Complete the sentences with the words from the word box. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Ở dưới ______  _______ tối đen, không có mặt trời. 

2)  Người học trò học bài thi _____ _____. 

3)  Bé thích nghe mẹ đọc ______  _____  ______. 

4)  Khí hậu ở Việt Nam nóng ______  _______. 

5)  Năm nay không có mưa, đất đai ______  ______. 

6)  Kelli ngồi bên tay trái của Trâm, Diane ngồi bên _____ 

     ______ của Trâm. 

7) Cô giáo _____  ______ câu chuyện thần thoại cho các em. 

8) Dũng làm ______  bài tập tại nhà. 
   

 

 

địa ngục  truyện thần thoại  quanh năm 
  
 ngày đêm  cằn cỗi   giải thích 
 
   mất    tay mặt 


